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1. Đặt vấn đề 
Thương mại di động (TMDĐ) lần đầu tiên

được đề cập vào tháng 11 năm 1997 tại Diễn đàn
TMDĐ toàn cầu. Cho đến nay, trải qua quá trình
phát triển hơn 25 năm, TMDĐ đang chứng minh
tiềm năng của mình, bằng cách nỗ lực tận dụng

các lợi thế như dịch vụ dựa trên vị trí, tính năng
quét mã vạch, thông báo đẩy để cải thiện trải
nghiệm mua sắm của khách hàng, kết nối không
gian ảo và thực thông qua Internet vạn vật, phát
triển thanh toán di động,… Vì bối cảnh của môi
trường di động khác với thương mại dựa trên

Số 182/202350

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN
MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG 

CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM

Vũ Thị Thúy Hằng
Trường Đại học Thương Mại

Email: hangtmdt@tmu.edu.vn 
Nguyễn Thị Vân

Trường Đại học Thương mại
Email: vannguyen@tmu.edu.vn 

Ngày nhận: 28/07/2023 Ngày nhận lại: 12/09/2023 Ngày duyệt đăng:  14/09/2023 

Từ khóa: Thương mại di động, quyết định đa tiêu chí (MCDM), doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME),
phân tích thứ bậc (AHP).

JEL Classifications: O33, M10, M30.

DOI: 10.54404/JTS.2023.182V.04

Thương mại di động lần đầu tiên được đề cập vào tháng 11 năm 1997 tại Diễn đàn thương mại di
động toàn cầu. Trải qua quá trình phát triển hơn 25 năm, thương mại di động đang tận dụng các lợi
thế như dịch vụ dựa trên vị trí, tính năng quét mã vạch, thông báo đẩy để cải thiện trải nghiệm mua
sắm của khách hàng, kết nối không gian ảo và thực. Từ đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể gia tăng
hiệu quả hoạt động, phát triển các dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu
này nhằm làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn mô hình trong thương mại di động và sau
đó đánh giá, xếp hạng các yếu tố này sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). AHP là một
phương pháp quyết định đa tiêu chí sử dụng cấu trúc theo cặp so sánh. Việc xác định các tiêu chí là
một cân nhắc quan trọng nhằm xác định mô hình thương mại di động phù hợp với doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy thứ tự ưu tiên khi doanh nghiệp vừa và nhỏ quyết
định lựa chọn mô hình thương mại di động tại Việt Nam là WC2C - WC2  - WB2C - WB2B. Từ đó,
nhóm tác giả hàm ý ba khuyến nghị: (1) - Xây dựng định hướng chiến lược phát triển, (2) - Nâng cao
sự sẵn sàng ứng dụng TMDĐ, (3) - Tối ưu hóa quy trình thanh toán trên thiết bị di động.



máy tính, do đó TMDĐ đang thu hút sự quan tâm
của nhiều học giả. Theo các chuyên gia, TMDĐ
là quá trình giao dịch thương mại thông qua các
thiết bị không dây như điện thoại di động, máy
tính bảng, thiết bị số cầm tay PDA (Nguyễn Văn
Minh & Nguyễn Trần Hưng, 2014). TMDĐ có
các đặc điểm như tính rộng khắp, khả năng tiếp
xúc bất kỳ lúc nào kể cả khi đang di chuyển, thiết
bị nhỏ gọn, dễ mang trong người, khả năng định
vị, giám sát người dùng và tính cá nhân hóa.
Doanh nghiệp có thể thông qua các thiết bị di
động để tiếp xúc với khách hàng hoặc bất kỳ đối
tượng người dùng nào mà họ muốn tại mọi thời
điểm. Xét trong mối quan hệ với thương mại điện
tử (TMĐT), có thể thấy TMDĐ là sự mở rộng tự
nhiên của TMĐT. TMDĐ chỉ xuất hiện khi
TMĐT phát triển đến một mức độ nhất định, khi
các nền tảng hạ tầng viễn thông, cũng như sự tích
hợp, nhất thể hóa của các thiết bị điện tử diễn ra
một cách mạnh mẽ và tiêu biểu nhất là sự tích
hợp tất cả các chức năng trong một thiết bị di
động hoặc các thiết bị số cá nhân. Sự khác biệt
chính là yếu tố di động, làm tăng sự phức tạp của
các yếu tố tạo nên mô hình kinh doanh trong
doanh nghiệp. Trong bài báo này, chúng tôi phân
tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến lựa
chọn mô hình TMDĐ với doanh nghiệp vừa và
nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam.

DNVVN lần đầu tiên được giới thiệu vào cuối
những năm 1940 tại Nhật Bản. Các nước trên thế
giới có quan niệm rất khác nhau về DNVVN.
Trong hàng loạt các tiêu chuẩn để phân loại thì có
2 tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến là quy mô
vốn và số lượng lao động. Tại Việt Nam,
DNVVN bao gồm 3 nhóm chính là doanh nghiệp
siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.
Theo Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP (Thủ
tướng Chính phủ, 2018), DNVVN được phân

loại theo các tiêu chí như số lao động tham gia
đóng bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10,
50, 100, 200 người, tổng doanh thu cả năm của
doanh nghiệp không quá 3 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ hay
200 tỷ đồng, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp
không quá 3 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ hoặc 100 tỷ đồng tùy
theo lĩnh vực hoạt động là thủy sản, lâm nghiệp,
nông nghiệp, công nghiệp hay thương mại, dịch
vụ. Các DNVVN thường tập trung ở khu vực chế
biến và dịch vụ, tức là gần với người tiêu dùng
nhất. Nhờ cấu trúc và quy mô nhỏ nên khả năng
thay đổi mặt hàng, chuyển hướng kinh doanh
thậm chí cả địa điểm kinh doanh được coi là đặc
tính vượt trội của DNVVN so với doanh nghiệp
lớn. DNVVN có vị trí rất quan trọng trong nền
kinh tế mỗi nước, kể cả các nước có trình độ cao.
Tại Việt Nam, DNVVN có mặt ở hầu hết các
vùng, địa phương, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng
số các doanh nghiệp, giữ vai trò ổn định nền kinh
tế, tạo công ăn việc làm, huy động nguồn vốn
trong nước, đóng góp không nhỏ vào giá trị GDP
và thu ngân sách. Để gia tăng hiệu quả hoạt động,
các DNVVN có thể ứng dụng hoặc phát triển các
dịch vụ TMDĐ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
khách hàng. 
Để phần nào giúp các DNVVN tại Việt Nam

áp dụng thành công TMDĐ vào hoạt động kinh
doanh, nhóm tác giả đã kết cấu bài báo thành 5
phần. Sau phần Đặt vấn đề, tác giả thiết lập một
khuôn khổ lý thuyết, đề xuất mô hình nghiên cứu
và các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn mô hình
TMDĐ trong DNVVN trong phần 2. Tại phần 3
của bài báo, tác giả tiến hành phỏng vấn lấy ý
kiến, điều tra, khảo sát các chuyên gia về TMDĐ
trong các DNVVN tại Việt Nam. Tác giả mô tả
tổng quan về phương pháp phân tích thứ bậc
(AHP). AHP là một phương pháp định lượng, sắp
xếp các phương án quyết định và chọn một
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phương án thỏa mãn các tiêu chí cho trước. Đây
là một trong những phương pháp ra quyết định đa
mục tiêu nhằm xác định trọng số của các biến đã
chọn và ra quyết định. Sau đó tác giả áp dụng kỹ
thuật này trong phần 4 để đánh giá các yếu tố ảnh
hưởng đến sự lựa chọn mô hình TMDĐ và tác giả
phác thảo những phát hiện, trình bày những hạn
chế của bài báo và những định hướng trong tương
lai trong phần 5.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
TMDĐ là các giao dịch điện tử được thực hiện

bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối di động thông
qua mạng không dây. Theo UNCTAD (2002),
TMDĐ là thuật ngữ diễn tả các hoạt động giao
dịch hàng hóa, dịch vụ sử dụng các thiết bị di
động hoặc thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân
(Jason J.Zhang, Yufei Yuan, 2003). TMDĐ đề cập
đến bất kỳ giao dịch nào, trực tiếp hoặc gián tiếp,
với giá trị bằng tiền, được thực hiện thông qua
mạng viễn thông không dây (Kleijnen et al.,
2007). TMDĐ là thuật ngữ mô tả bất kỳ giao dịch
nào liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng
hàng hóa dịch vụ, được bắt đầu và hoàn thành
bằng cách sử dụng quyền truy cập vào các mạng
máy tính trung gian với sự trợ giúp của thiết bị di
động (Tiwari & Buse, 2007). 

TMDĐ bao gồm 6 dịch vụ chính là: (1) - Ứng
dụng di dộng trong lĩnh vực mua sắm cung cấp
các dịch vụ mua bán bán sản phẩm, dịch vụ,
quảng cáo theo dõi hoạt động sản xuất, phân phối
qua công nghệ internet vạn vật, ứng dụng di động;
(2) - Dịch vụ ngân hàng và thanh toán di động
cho phép các giao dịch ngân hàng bán lẻ (như
kiểm tra số dư tài khoản, chuyển khoản, thanh
toán hóa đơn, thanh toán thuế,...) trên TBDĐ hoặc
các dịch vụ vay tiền, ứng lương, tài chính, môi
giới di động, ví điện tử; (3) - Dịch vụ tương tác và

định vị là các dịch vụ dựa trên GPS, LBS như bản
đồ, tìm kiếm địa điểm, cơ sở gần vị trí; (4) - Ứng
dụng di dộng trong cung cấp dịch vụ công như y
tế (sức khỏe, hồ sơ bệnh nhân, theo dõi và báo cáo
bệnh án), giáo dục (đào tạo và học tập), dịch vụ
hành chính (bảo hiểm, nộp thuế, khai sinh/khai tử,
đăng ký đất đai, định danh công dân); (5) Giải trí
di động cung cấp nhiều nội dung như nhạc, phim,
trò chơi, truyền hình thông qua SMS/WAP hoặc
tải trực tiếp; (6) Marketing di động bao gồm các
hình thức marketing sử dụng thiết bị di động như
QR Code, marketing trên di động.

Có 3 thành phần chính tham gia mô hình kinh
doanh trong TMDĐ là doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ di động, người tiêu dùng và hệ thống
mạng cá nhân. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
di động đề cập đến các doanh nghiệp bán, cung
cấp thông tin dịch vụ thông qua mạng không dây.
Người tiêu dùng di động là các cá nhân cần hoặc
muốn tương tác không dây với các nhà cung cấp
dịch vụ. Hệ thống mạng cá nhân là cơ sở hạ tầng
truyền thông do người tiêu dùng sở hữu, truy cập
và là một phần của giao dịch đầu cuối. Từ các
thành phần trên, có 4 mô hình kinh doanh trong
TMDĐ là mô hình doanh nghiệp với doanh
nghiệp không dây (WB2B), mô hình doanh
nghiệp với người tiêu dùng không dây (WB2C),
mô hình người tiêu dùng với người tiêu dùng di
động (WC2C), mô hình người tiêu dùng tự kết nối
không dây (WC

2).
TMDĐ đem lại một số lợi ích cho hoạt động

kinh doanh của DNVVN như: (1) - Dữ liệu tốt
hơn, cải thiện năng suất, (2) - Mở rộng thị trường
nhanh chóng, (3) - Khả năng hoạt động linh hoạt
và giảm chi phí, (4) - Giao dịch nhanh hơn, (5) -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng, (6) - Kết nối
khách hàng trực tiếp. Bên cạnh đó, TMDĐ đem
đến một số lợi ích cho khách hàng của DNVVN
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như: (1) - Tính phổ biến; (2) - Sự thuận tiện; (3) -
Khả năng truy cập linh hoạt; (4) - Dễ dàng kết
nối; (5) - Cá nhân hóa; (6) - Hiệu quả về thời gian.
Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng với kích thước
màn hình nhỏ, dung lượng bộ nhớ nhỏ, tốc độ bộ
xử lý thấp, khi lựa chọn mô hình TMDĐ ,
DNVVN gặp phải một số hạn chế như: (1) - Bộ
xử lý tốc độ thấp; (2) - Dung lượng bộ nhớ nhỏ;
(3) - Hạn chế của mạng không dây; (4) - Hạn chế
về băng thông; (5) - Thiếu nhân lực nội bộ để triển
khai các hoạt động kinh doanh trên ứng dụng di
động; (6) - Rào cản về chi phí đầu tư ứng dụng di
động; (7) - An toàn bảo mật.

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Một khuôn khổ toàn diện các yếu tố quyết định

lựa chọn mô hình TMDĐ bao gồm cơ cấu tổ chức,
chiến lược kinh doanh, văn hóa và môi trường
(Stoica et al., 2005). Các yếu tố triển khai mô hình
TMDĐ thành công bao gồm nguồn lực công
nghệ, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, định
hướng khách hàng, định hướng đổi mới, lợi thế
hợp tác, hỗ trợ quản lý, thể chế, áp lực cạnh tranh
và quy mô tổ chức. Có hai thuộc tính cho sự thành
công của mô hình TMDĐ bao gồm thuộc tính tổ
chức và thuộc tính cá nhân (A. K. Njenga, K.
Litondo, Tonny K. Omwansa, 2016). Các yếu tố
lựa chọn mô hình TMDĐ trong tổ chức gồm ba
nhóm yếu tố là yếu tố công nghệ, yếu tố môi
trường và yếu tố tổ chức (Alfahl et al., 2014). Một
số nghiên cứu khác về điều tra thực nghiệm các
yếu tố quyết định đến việc lựa chọn, áp dụng mô
hình TMĐT và TMDĐ trong các tổ chức, sử dụng
khuôn khổ môi trường tổ chức công nghệ TOE
(công nghệ - môi trường - tổ chức) (Doolin & Al
Haj Ali, 2008). Khung TOE là một lý thuyết cấp
độ tổ chức về áp dụng công nghệ mô tả bối cảnh
doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc áp dụng và thực
hiện đổi mới công nghệ như thế nào. Nó được coi

là một lý thuyết cơ sở để xác định các yếu tố quyết
định quan trọng của việc áp dụng công nghệ. Phát
hiện của nghiên cứu cho rằng lợi thế tương đối,
khả năng tương thích, hỗ trợ từ quản lý cấp cao,
mức độ sẵn sàng của tổ chức, năng lực cạnh tranh
và mối quan hệ giữa các đối tác là yếu tố quyết
định quan trọng cho việc áp dụng, lựa chọn mô
hình dựa trên công nghệ di động. 

Một số học giả cho rằng các lý thuyết và mô
hình áp dụng công nghệ cần tích hợp để mang lại
hiệu quả và cung cấp các giải thích toàn diện hơn
khi áp dụng công nghệ trong các tổ chức (Wymer
& Regan, 2005). TMDĐ có thể được coi là một
loại hình đổi mới công nghệ trong các tổ chức, do
đó ngoài TOE, lý thuyết phổ biến đổi mới DOI có
thể được xem xét (Picoto et al., 2014). Lý thuyết
DOI là một khuôn khổ dựa trên quy trình để giải
thích cách thức, lý do và tốc độ của công nghệ
được thông qua bởi một tổ chức. DOI chủ yếu tập
trung vào các đặc điểm công nghệ, không tập
trung vào các yếu tố của tổ chức và môi trường.
Để có hiểu biết sâu sắc về việc áp dụng TMDĐ
trong các DNVVN Việt Nam, nhóm nghiên cứu
tích hợp 2 lý thuyết DOI với TOE nhằm giải thích
tốt hơn đến việc lựa chọn mô hình TMDĐ trong
các DNVVN tại Việt Nam và đề xuất mô hình giả
thuyết như Hình 1. Điều này cũng được một số
nghiên cứu thực nghiệm ủng hộ (Picoto et al.,
2014), (Grandhi & Wibowo, 2016).

Từ mô hình nghiên cứu (hình 1), nhóm tác giả
đề xuất 9 giả thuyết nghiên cứu như sau:

* Bối cảnh công nghệ
Quyết định áp dụng công nghệ không chỉ phụ

thuộc vào những gì có sẵn trên thị trường mà còn
phụ thuộc vào cách thức các công nghệ này tương
thích với các công nghệ đã được sở hữu bởi một
công ty (N. T. Chau & Deng, 2018), (Nidhra et al.,
2013). Rogers giới thiệu Mô hình đổi mới công
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nghệ (Roger, n.d.). Theo Rogers, yếu tố quan
trọng trong bối cảnh công nghệ có ảnh hưởng đến
các DNVVVN trong việc áp dụng đổi mới công
nghệ là nhận thức về lợi ích. Một số nhà nghiên
cứu còn phát hiện ra các yếu tố khác trong bối
cảnh công nghệ như hệ thống công nghệ, tính bảo
mật của các giao dịch trực tuyến (Scupola, 2009),
chi phí triển khai (Al-Qirim, 2006). Dựa trên các
nghiên cứu có trước, các yếu tố chính được nhóm
tác giả xác định bao gồm: T1 - Nhận thức về lợi
ích, T2 - Nhận thức về chi phí và T3 - Nhận thức
tính bảo mật. Các yếu tố này cũng được đề cập
trong lý thuyết DOI (Miller, n.d.).

- Nhận thức về lợi ích (T1) ảnh hưởng đến
quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN: Nhận thức về lợi ích là cấp độ cá nhân
trong doanh nghiệp tin rằng sử dụng một hệ thống

đặc thù như TMDĐ sẽ nâng cao hiệu quả thực
hiện (Venkatesh & Davis, 2000), (Venkatesh et
al., 2003). Có 2 loại lợi ích là lợi ích dự kiến hoặc
lợi ích mong đợi mà việc ứng dụng mô hình
TMDĐ có thể mang lại cho doanh nghiệp. Lợi ích
có thể được phân thành hai nhóm: trực tiếp và
gián tiếp. Lợi ích trực tiếp tập trung vào hiệu quả
nội bộ, trong khi lợi ích gián tiếp liên quan đến
việc cải thiện chất lượng dịch vụ. Các nghiên cứu
trước đây thường xác định nhận thức về lợi ích
trực tiếp và gián tiếp là những yếu tố có ảnh
hưởng tích cực (Wong et al., 2013), (Park, Jong-
Hyun; Kim, Moon-Koo; Paik, 2015). Nhiều
nghiên cứu thực nghiệm gần đây cũng đã xác
nhận nhận thức lợi ích có ảnh hưởng tích cực đến
kinh doanh điện tử, kinh doanh di động (Oliveira,
Tiago; Martins, Maria Fraga, 2011) và chuỗi cung
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(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất dựa trên tổng quan tài liệu)
Hình 1: Mô hình giả thuyết



ứng điện tử. Do đó, nhóm nghiên cứu xác định giả
thuyết thứ nhất:

H1: Nhận thức về lợi ích ảnh hưởng tích cực
đến việc quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN.

- Nhận thức về chi phí (T2) ảnh hưởng đến
quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN: Các nghiên cứu trước đây đã công nhận
chi phí triển khai, vận hành và bảo trì, được gọi là
chi phí tài chính, là rào cản quan trọng đối với
việc áp dụng kinh doanh trong thị trường điện tử
(Wong et al., 2013), đặc biệt, là tại các nước đang
phát triển (Ghobakhloo et al., 2011). Vì vậy, nhận
thức về chi phí cần được tìm hiểu trong nghiên
cứu này. Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ mới có
thể kéo dài và phức tạp, do đó việc thiếu nguồn
lực tài chính có thể làm chậm quá trình ứng dụng.
Chi phí triển khai các công nghệ cần thiết cho các
giao dịch trực tuyến, đặc biệt là trên nền tảng di
động, bao gồm cài đặt phần cứng và phần mềm,
cũng như đào tạo nhân viên, là một rào cản đáng
kể đối với lựa chọn mô hình TMDĐ trong các
DNVVN. Vì thế, nhóm nghiên cứu xác định giả
thuyết thứ hai:

H2: Nhận thức về chi phí ảnh hưởng tích cực
đến việc lựa chọn mô hình TMDĐ của DNVVN

- Nhận thức tính bảo mật (T3) ảnh hưởng
đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ  của
DNVVN: Các khía cạnh bảo mật là các vấn đề
quan trọng, đặc biệt là trong kinh doanh điện tử và
kinh doanh di động (Alharbi & Drew, 2014). Vi
phạm bảo mật thông tin có thể được hiểu là sự cố
trong đó một doanh nghiệp bị mất thông tin, hồ sơ
cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm (Bishop, 2003).
Mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật là một
rào cản lớn nhất đối với TMĐT và TMDĐ. Việc
sử dụng các tiêu chuẩn mở trong lĩnh vực công
nghệ và mạng không dây khiến các doanh nghiệp

và khách hàng lo ngại nhiều hơn về việc dữ liệu
bị truy cập trái phép (Udo, 2001). Hơn nữa, kinh
doanh di động liên quan đến việc thanh toán qua
ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, cổng thanh toán
trung gian, nên các doanh nghiệp tham gia vào thị
trường đặt tính bảo mật lên hàng đầu (Malhotra &
Segars, 2005). Do đó, nhóm nghiên cứu đề xuất
giả thuyết thứ ba: 

H3. Nhận thức về tính bảo mật ảnh hưởng tích
cực đến việc lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN.

* Bối cảnh tổ chức
Bối cảnh tổ chức bao gồm các yếu tố nội bộ có

ảnh hưởng đến việc áp dụng các đổi mới công
nghệ trong một doanh nghiệp (Lippert &
Govindarajulu, 2015). Các yếu tố được đề xuất là:
Sự sẵn sàng của tổ chức, Kiến thức CNTT của
nhân viên và Định hướng chiến lược.

- Sự sẵn sàng của tổ chức (O1) ảnh hưởng
đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ  của
DNVVN: Sự sẵn sàng của tổ chức là một trong
những yếu tố thuộc khuôn khổ TOE. Nó là cách
thức doanh nghiệp cơ cấu tổ chức để linh hoạt
ứng dụng TMDĐ cũng như chất lượng và tính sẵn
có của nguồn nhân lực của doanh nghiệp hay sự
sẵn sàng đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm về
TMDĐ của nhà quản lý. Sự sẵn sàng của tổ chức
thể hiện qua văn hóa tổ chức theo góc độ tập trung
hóa, chính thức hóa, liên ngành trong triển khai,
ứng dụng mô hình TMDĐ. Doanh nghiệp sẵn
sàng áp dụng hệ thống công nghệ thông tin và
công nghệ di động để chia sẻ thông tin, quy trình
làm việc giữa các phòng ban, ứng dụng các mô
hình, công cụ của TMDĐ trong quy trình sản
xuất. Doanh nghiệp sẵn sàng kết nối thông tin, so
sánh nhà cung cấp và nhà sản xuất, sẵn sàng tự
động hóa nhiều quy trình mua hàng, quản lý tồn
kho bằng TMDĐ. Doanh nghiệp thu thập và phân
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tích dữ liệu về thu mua, sản xuất, bán hàng di
động để xác định các điểm tắc nghẽn. Do đó,
nhóm nghiên cứu đề xuất giả thuyết thứ tư: 

H4. Sự sẵn sàng của tổ chức ảnh hưởng tích
cực đến việc lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN.

- Kiến thức CNTT của nhân viên (O2) ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ
của DNVVN: Việc thiếu kiến thức về CNTT,
cách thức triển khai và vận hành ứng dụng di
động được coi là một yếu tố quan trọng hạn chế
một DNVVN áp dụng đổi mới (Evangelista &
Sweeney, 2006). Trong nghiên cứu này, kiến thức
CNTT của nhân viên được hiểu là kiến thức
chuyên môn, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ phát
triển kinh doanh ứng dụng di động. Việc thiếu
kiến thức, kỹ năng CNTT có thể làm chậm việc áp
dụng kinh doanh điện tử trong các doanh nghiệp
(Nguyen et al., 2014). Hơn nữa, Chau & Tam xác
định việc đủ kiến thức chuyên môn về CNTT là
yếu tố chính, thúc đẩy sự phát triển và triển khai
công nghệ mới (P. Y. K. Chau & Tam, 1997).
Tương tự, Makiwa và Steyn nhận thấy rằng việc
kiến thức và kỹ năng CNTT có thể thúc đẩy việc
áp dụng và sử dụng CNTT trong các DNVVN ở
các nước đang phát triển (Makiwa & Steyn,
2016). Vì thế, nhóm nghiên cứu đề xuất giả thuyết
thứ năm: 

H5. Kiến thức CNTT của nhân viên ảnh hưởng
tích cực đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ
của DNVVN.

- Định hướng chiến lược (O3) ảnh hưởng
đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ  của
DNVVN: Để thúc đẩy quá trình lựa chọn mô hình
TMDĐ của doanh nghiệp, sẽ có những yếu tố cần
bổ sung và những yếu tố cần tinh chỉnh cả về tổ
chức lẫn quản lý. Đối với nhân viên và các cấp
quản lý, cần có một quy trình thực hiện các hoạt

động với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu
quả hơn. Do đó, đòi hỏi nhân viên phải có đủ năng
lực, sẵn sàng tiếp cận, phát triển và sử dụng
những công nghệ mới trong cải tiến và thực thi
công việc (Bharadwaj et al., 2013). Tùy thuộc vào
điều kiện kinh doanh như ngành nghề, mô hình
hoạt động của tổ chức mà các nhân viên cũng như
quản lý phải phát triển khả năng cảm nhận và linh
hoạt trong khai khác tối đa hệ thống mạng lưới và
tính liên kết trong môi trường di động (Kohli &
Melville, 2019) để xác định các ý tưởng, đánh giá,
sửa đổi và cuối cùng là đưa ra mô hình kinh doanh
mới (Berman, 2012). Vì thế, nhóm nghiên cứu đề
xuất giả thuyết thứ sáu: 

H6. Định hướng chiến lược ảnh hưởng tích
cực đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ  của
DNVVN.

* Bối cảnh môi trường
Bối cảnh môi trường cho rằng các yếu tố như

Áp lực cạnh tranh (E1), Áp lực của khách hàng
(E2), Sự hỗ trợ của chính phủ (E3) tác động đến
việc lựa chọn mô hình TMDĐ trong các DNVVN
của Việt Nam (Vidmar, 2019), (N. T. Chau &
Deng, 2018). 

- Áp lực cạnh tranh (E1) ảnh hưởng đến
quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN: áp lực cạnh tranh được giải thích bởi
ảnh hưởng của đối tác thương mại và các đối thủ,
cách hiểu đầy đủ hơn thì áp lực cạnh tranh chính
là áp lực của ngành. Một doanh nghiệp có thể cảm
thấy áp lực phải áp dụng công nghệ mới nếu các
đối tác kinh doanh của họ đề nghị hoặc yêu cầu họ
làm vậy, hoặc nếu các đối thủ cạnh tranh sẽ đạt
được lợi thế cạnh tranh đáng kể nếu áp dụng công
nghệ này (Kuan & Chau, 2001). Theo đó, Ifinedo
đã tìm thấy một mối quan hệ tích cực giữa áp lực
cạnh tranh trong ngành và việc ứng dụng mô hình
kinh doanh điện tử và di động (IFINEDO, 2011).
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Hơn nữa, Van Huy và cộng sự xác định tầm quan
trọng của áp lực cạnh tranh trong ngành về việc
ứng dụng ở các nước đang phát triển. Vì thế,
nhóm nghiên cứu đề xuất giả thuyết thứ bảy:

H7. Áp lực cạnh tranh trong ngành ảnh hưởng
tích cực đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ
của DNVVN. 

- Áp lực của khách hàng (E2) ảnh hưởng
đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN: Áp lực của khách hàng ảnh hưởng đến
phản ứng của doanh nghiệp trong việc cải thiện
hiệu suất. Áp lực khách hàng kích thích các doanh
nghiệp đổi mới, gia tăng khả năng cạnh tranh, cải
thiện hình ảnh cũng như danh tiếng (Wayne
Huang, Yingluo Wang, 2008)/Khách hàng của
doanh nghiệp có kiến thức về TMDĐ, hình ảnh
sản phẩm dịch vụ di động của doanh nghiệp trong
tâm trí khách hàng hay khách hàng ưu tiên khi
mua sản phẩm dịch vụ di động của doanh nghiệp
có thể làm ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mô
hình TMDDD của doanh nghiệp. Vì thế, nhóm
nghiên cứu đề xuất giả thuyết thứ tám:

H8. Áp lực của khách hàng ảnh hưởng tích
cực đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN. 

- Sự hỗ trợ của chính phủ (E3) ảnh hưởng
đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ  của
DNVVN: Trong nghiên cứu này, các chính sách
của chính phủ được hiểu là hỗ trợ nguồn lực của
chính phủ và hỗ trợ theo quy định của chính phủ.
Hỗ trợ nguồn lực của chính phủ bao gồm tư vấn
và hỗ trợ giáo dục, đào tạo, tập huấn cho các
doanh nghiệp khởi nghiệp và DNVVN nhằm hiểu
rõ hơn các lợi ích, trở ngại và pháp luật khi họ
chấp nhận kinh doanh di động. Hỗ trợ tư vấn của
chính phủ và hỗ trợ giáo dục của chính phủ có thể
đặc biệt quan trọng trong việc tiếp cận các quỹ
đầu tư mạo hiểm hoặc tham gia các tổ chức, hội

thảo, diễn đàn phù hợp. Hỗ trợ pháp lý của chính
phủ bao gồm hỗ trợ pháp lý cho TMDĐ, tính
minh bạch của pháp luật kinh doanh điện tử và sự
bảo hộ pháp lý khi họ mua hàng thông qua
Internet. Các nghiên cứu trước cho rằng hỗ trợ
pháp lý của chính phủ là động lực thúc đẩy việc
áp dụng kinh doanh điện tử, nhưng sẽ khác biệt
giữa các nền kinh tế khác nhau (Zhu & Zhang,
2010), (N. T. Chau & Deng, 2018). Do đó, nhóm
nghiên cứu đề xuất giả thuyết thứ chín:

H9. Sự hỗ trợ của chính phủ ảnh hưởng tích
cực đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN. 

* Quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ của
DNVVN Việt Nam

Dân số Việt Nam tính đến tháng 03 năm 2023
là 99,5 triệu người. Tính đến tháng 09 năm 2022,
Việt Nam có hơn 72 triệu người sử dụng Internet
(chiếm 73,2% tổng dân số). Với con số này, Việt
Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet
cao thứ 12 trên toàn thế giới. Theo số liệu của Cục
Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, đến
tháng 3/2022, đã có hơn 2 triệu thuê bao sử dụng
điện thoại thông minh, nâng tổng số thuê bao tại
Việt Nam lên con số 93,5 triệu. Ước tính tỷ lệ
người trưởng thành sử dụng điện thoại thông
minh đạt khoảng 73,5%. Báo cáo về Chỉ số xã hội
số của GSMA tháng 8/2022, Việt Nam xếp thứ 7
trong các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái
Bình Dương về xã hội số, xếp thứ 5 điểm số về trụ
cột thương mại số và xếp thứ 7 điểm số về phong
cách sống số. Xu hướng người dùng các nền tảng
số trên thiết bị di động vẫn đang tiếp tục gia tăng
với số lượng lượt tải ứng dụng mới trên các thiết
bị di động từ hai kho ứng dụng Google Play và
Apple Store tại Việt Nam đạt khoảng 312 triệu
lượt, xếp hạng thứ 7 toàn cầu về số lượng lượt tải
mới ứng dụng trên các thiết bị di động. Điều này
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cho thấy Việt Nam là một thị trường tiềm năng và
mở rộng cho TMDĐ. Để gia tăng hiệu quả hoạt
động, các DNVVN có thể ứng dụng hoặc phát
triển các dịch vụ TMDĐ để đáp ứng tốt hơn nhu
cầu của khách hàng. TMDĐ đem lại một số lợi ích
cho hoạt động kinh doanh của DNVVN như dữ
liệu tốt hơn, cải thiện năng suất, mở rộng thị
trường nhanh chóng với lợi thế người dùng, khả
năng hoạt động linh hoạt và giảm chi phí, giao
dịch nhanh hơn, nâng cao trải nghiệm khách
hàng, kết nối khách hàng trực tiếp. Các doanh
nghiệp có ứng dụng di động dễ điều hướng, tương
tác với khách hàng. Ứng dụng di động có khả
năng đẩy tin nhắn trực tiếp và thông báo đến thiết
bị của khách hàng. Ngoài ra, nhiều ứng dụng cung
cấp các lợi ích độc quyền như điểm hoặc giảm giá
cho người dùng, từ đó gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và
tăng doanh thu, nâng cao lòng trung thành của
khách hàng. Việc áp dụng và triển khai TMDĐ
trong các DNVVN vẫn chưa tương xứng với thị
trường nước ta. Việc các DNVVN Việt Nam chậm
áp dụng TMDĐ có thể là do nhiều thách thức.
DNVVN của Việt Nam có chung rào cản đối với
việc áp dụng các công nghệ nói chung và TMDĐ
nói riêng. Do đó cần nghiên cứu về các yếu tố
quyết định đến lựa chọn mô hình TMDĐ trong
DNVVN tại Việt Nam. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) là một

trong những phương pháp ra quyết định đa mục
tiêu được đề xuất bởi Thomas L. Saaty - một nhà
toán học gốc Irac vào năm 1980 và được mở rộng,
bổ sung cho đến nay (Saaty, 1990) (Thomas, M-J.,
Wirtz, B. W., Weyerer, 2019). AHP là một phương
pháp định lượng, dùng để sắp xếp các phương án
quyết định và chọn một phương án thỏa mãn các
tiêu chí cho trước. Dựa trên nguyên tắc so sánh
cặp, phương pháp AHP xác định việc đánh đổi qua

lại giữa các mục tiêu và được mô tả với 3 nguyên
tắc chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp.
AHP trả lời các câu hỏi như “Chúng ta nên chọn
phương án nào?” hay “Phương án nào tốt nhất?”. 

* Mẫu: nhóm tác giả phỏng vấn 30 DNVVN
chia thành 4 nhóm: 13 DNVVN trong lĩnh vực
dịch vụ, 9 DNVVN trong lĩnh vực thương mại, 6
DNVVN cung cấp mặt hàng nông sản, 2 DNVVN
trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất, chế biến. Sau
khi gửi thư mời, nhóm nghiên cứu chỉ nhận được
đồng ý phỏng vấn của 28 chuyên gia là giám đốc
điều hành hoặc chủ sở hữu của các doanh nghiệp
này, 2DNVVN trong lĩnh vực dịch vụ từ chối
tham gia phỏng vấn.

* Đo lường và tính hợp lệ: Các số liệu thu
thập được từ phiếu trả lời của các chuyên gia
được tổng hợp và phân tích bằng thống kê mô tả
mức độ đồng ý của các chuyên gia theo thang đo
1/9 (vô cùng ít quan trọng), 1/7 (rất ít quan trọng),
1/5 (ít quan trọng nhiều hơn), 1/3 (ít quan trọng
hơn), 1 (quan trọng như nhau), 3 (quan trọng
hơn), 5 (quan trọng nhiều hơn), 7 (rất quan trọng
hơn), 9 (vô vùng quan trọng hơn) (Saaty, 1990).
Quy trình AHP có 3 phân đoạn cơ bản: phân giải
vấn đề cần giải quyết, so sánh và đánh giá các
phần tử và tổng hợp độ ưu tiên. 

* Phân giải vấn đề cần giải quyết: AHP phân
giải vấn đề ra thành cấu trúc cây phân cấp, biểu
diễn chúng theo cây đa nhánh. Phần tử tại mức
cao nhất của cây được gọi là mục tiêu. Những
phần tử ở cuối cùng là những sự lựa chọn. Các
vấn đề của bài toán được mô hình hóa ở Sơ đồ
phân tích thứ bậc (M.Berrittella et al, 2007). 

* So sánh và đánh giá được thực hiện theo các
bước như sau:

- Bước 1: Xác định mức độ ưu tiên cho các tiêu
chí. Với n tiêu chí, ta thực hiện lập ma trận vuông
cấp n (M. Berrittella, 2007).
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- Bước 2: Sắp hạng các tiêu chí: Thực hiện
việc so sánh các tiêu chí theo từng cặp và điền giá
trị mức độ ưu tiên của các tiêu chí vào bảng (các
giá trị aij, với i chạy theo hàng, j chạy theo cột).
Các mức độ ưu tiên theo cặp của các tiêu chí có
các giá trị nguyên dương từ 1 đến 9 hoặc nghịch
đảo của các số này. Ma trận trên nghịch đảo đối
xứng theo đường chéo từ trái qua phải. Sau khi
lập xong ma trận, người đánh giá sẽ tiến hành tính
toán trọng số cho các tiêu chí bằng cách cộng tổng
các giá trị của ma trận theo cột, sau đó lấy từng

giá trị của ma trận chia cho số tổng của cột tương
ứng, giá trị thu được được thay vào chỗ giá trị
được tính toán. Trọng số của mỗi tiêu chí C1, C2,
C3,... Cn tương ứng sẽ bằng bình quân các giá trị
theo từng hàng ngang (M.Berrittella et al, 2007). 

Tuy nhiên, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng,
phải đảm bảo sự nhất quán trong cách đánh giá
của chuyên gia trong suốt quá trình áp dụng
phương pháp. Tỷ số nhất quán (consistency ratio
- CR) được xác định như sau: 

Trong đó: CI (consistance index) là chỉ số nhất
quán, với 𝜆max là giá trị riêng của ma trận so sánh

(eigenvalue), n là số phần tử được so sánh theo
cặp trong một lần tính toán, chính là kích thước
ma trận tính toán. RI (random index): chỉ số ngẫu
nhiên. RI được xác định từ bảng số cho sẵn. Trong
mọi trường hợp, CR cần không lớn hơn 10%. Với
các ma trận kích thước 3x3, CR cần không lớn
hơn 5%, và giá trị tương ứng cho ma trận kích
thước 4x4 là 9%. Nếu CR lớn hơn các mức vừa đề
cập, chứng tỏ có sự không nhất quán trong đánh
giá của chuyên gia và cần phải đánh giá và tính
toán lại. 

- Bước 3: Đánh giá các phần tử, tính độ ưu
tiên của các phương án theo từng tiêu chí. Ở bước
này người ta tính toán cho từng tiêu chí, cách tính
toán giống như trong Bước 1 và Bước 2, nhưng số
liệu đưa vào đánh giá là kết quả so sánh mức độ
ưu tiên của các phương án xem xét theo từng tiêu
chí. Như thế, người đánh giá phải thực hiện n ma
trận cho n tiêu chí khác nhau. Kết quả là ta có n
ma trận 1 cột m hàng. Cũng cần tiến hành kiểm tra
tỷ số nhất quán để đảm bảo kết quả thu được có
độ tin cậy phù hợp. 

* Tổng hợp độ ưu tiên cho các phương án và
lựa chọn. Đây là bước cuối cùng trong quá trình
đánh giá và đưa ra phương án. Ta ghép n ma trận
1 cột m hàng là sản phẩm ở Bước 3 thành ma trận
m hàng n cột. Nhân ma trận này với 1 cột n hàng
là kết quả của Bước 2, được kết quả là một ma
trận m hàng 1 cột. Ma trận kết quả sẽ cho biết
phương án tốt nhất nên chọn, là phương án có giá
trị kết quả cao nhất. 
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4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Phân giải vấn đề cần giải quyết
Nghiên cứu hướng đến mục tiêu sắp xếp

những nhân tố ảnh hưởng và nhờ vào nó để
DNVVN tại Việt Nam tìm ra được quyết định lựa
chọn mô hình nào trong TMDĐ. DNVVN tại Việt
Nam cần lựa chọn trong 4 mô hình của TMDĐ là
WB2B, WB2C, WC2C, WC

2 . Doanh nghiệp dựa
vào 9 tiêu chí đã xác định được là: T1 - Nhận thức
về lợi ích, T2 - Nhận thức về chi phí, T3 - Nhận
thức tính bảo mật, O1 - Sự sẵn sàng của tổ chức,
O2 - Kiến thức CNTT của nhân viên, O3 - Định
hướng chiến lược, E1 - Áp lực cạnh tranh, E2 -
Áp lực của khách hàng, E3 - Sự hỗ trợ của chính
phủ. Từ đó, tác giả xây dựng cây phân cấp AHP
như sau:

4.2. Sắp hạng các tiêu chí
Ở bước này, nhóm tác giả thực hiện việc so sánh

các tiêu chí theo từng cặp và điền giá trị mức độ ưu

tiên của các tiêu chí. Số liệu so sánh cặp thu được
từ ý kiến chuyên gia. Ta tiến hành tính toán các dữ
liệu của bài toán theo phương pháp AHP. Trọng số
cho các tiêu chí được thể hiện trong bảng 2.

Với số tiêu chí là 9, theo Bảng 1, chỉ số ngẫu
nhiên RI=1,45 (M.Berrittella et al, 2007). Từ đó,
tính ra chỉ số nhất quán CR=5.9% < 10% đạt yêu
cầu nên trọng số các tiêu chí đánh giá phương án
lựa chọn được trình bày trong bảng 3:

Với kết quả trên, tác giả đã có kết quả đầu tiên
về trọng số và thứ hạng của các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ
của DNVVN tại Việt Nam.

4.3. Đánh giá các phần tử
Bản chất của AHP là việc cấu trúc một ma trận

biểu diễn mối liên kết của các giá trị của tập phần

tử. Ứng với mỗi phần tử cho ta một ma trận các
sự so sánh của những phần tử con. Như vậy,
nghiên cứu này có 4 phần tử tương ứng với 4 mô
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Hình 2: Mô hình phân cấp AHP
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(Nguồn: Nhóm tác giả)

Bảng 3: Kết quả nghiên cứu phân tích thứ bậc (AHP)

(Nguồn: Nhóm tác giả)
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hình kinh doanh TMDĐ là WB2B, WB2C,
WC2C và WC

2 , viết tắt là A,B,C,D. Nghiên cứu
đánh giá 4 sự lựa chọn này dựa trên các nhân tố
đã xếp thứ hạng của phần trước là T1 - Nhận thức
về lợi ích, T2 - Nhận thức về chi phí, T3 - Nhận
thức tính bảo mật, O1 - Sự sẵn sàng của tổ chức,
O2 - Kiến thức CNTT của nhân viên, O3 - Định
hướng chiến lược, E1 - Áp lực cạnh tranh, E2 -
Áp lực của khách hàng, E3 - Sự hỗ trợ của chính
phủ. Để đánh giá phần tử, nhóm tác giả chỉ phỏng
vấn các DNVVN. Kết quả đánh giá các phần tử
của một chuyên gia được thể hiện thông qua các
bước sau:

Sau khi lặp lại các bước 1,2,3 cho 8 tiêu chí
còn lại là T2,T3, O1,O2,O3 và E1,E2,E3. Tác giả
thực hiện các bước 4,5,6,7 bao gồm xây dựng các
tiêu chí, sắp hạng tiêu chí, lặp lại các bước và
nhân ma trận tiêu chí với véctơ độ ưu tiên, có kết
quả như sau: (bước 4, bước 5, bước 6, bước 7)

4.4. Tổng hợp độ ưu tiên
Lặp lại 7 bước của mục 4.3 cho 27 chuyên gia

còn lại. Giá trị thu được của 28 chuyên gia theo
từng mô hình kinh doanh TMDĐ được thể hiện ở
bảng sau:

Nhìn vào kết quả trên có thể thấy, đa số các
DNVVN dịch vụ (8/11 doanh nghiệp) phù hợp
mô hình WC2C vì WC2C cho giá trị lớn nhất, 3
doanh nghiệp còn lại phù hợp mô hình WC

2. Xét
trên giá trị tổng lĩnh vực dịch vụ, thứ tự ưu tiên
khi DNVVN quyết định lựa chọn mô hình TMDĐ
tại Việt Nam là WC2C - WC

2  - WB2C - WB2B.
100% các DNVVN thương mại (9/9 doanh
nghiệp) được đánh giá là phù hợp với mô hình
WB2C khi lựa chọn mô hình TMDĐ.  Mô hình
này cũng được khuyên dùng cho 2/6 DNVVN
trong lĩnh vực nông nghiệp. Số doanh nghiệp còn
lại trong lĩnh vực nông nghiệp được khuyến khích
ứng dụng mô hình WC2C. Trong lĩnh vực công
nghiệp, các DNVVN được khuyên nên lựa chọn
mô hình WB2B khi lựa chọn mô hình TMDĐ.
Xét trên tổng giá trị, thứ tự ưu tiên được các
chuyên gia giới thiệu cho DNVVN tại Việt Nam

khi lựa chọn mô hình TMDĐ  là mô
hình WC2C - WB2C  - W C

2
-

WB2B.
5.  Kết luận
5.1. Hàm ý của nghiên cứu và một

số khuyến nghị
Những năm gần đây, hoạt động

kinh doanh trên ứng dụng di động tại
các DNVVN thực sự đang và sẽ bùng nổ mạnh
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Bước 2: Chia giá trị mỗi ô 
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Bước 3: Tìm giá trị trung bình cho mỗi hàng
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mẽ. Để có thể phát huy tối đa và hiệu quả của
TMDĐ, một trong những hoạt động quan trọng
cấp thiết đối với các DNVVN và nhà nước đó là
định hướng, hoàn thiện và phát triển hoạt động
này. Đây cũng là vấn đề hiện đã và đang được
nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và cơ quan quản
lý nhà nước quan tâm cả về lý luận và thực tiễn.

Nhận thức được điều đó, kế thừa các nghiên
cứu của các học giả đi trước, trên cơ sở nghiên
cứu và đặc điểm của DNVVN tại Việt Nam, bài
báo đã xác định được các nhân tố quyết định lựa
chọn mô hình TMDDD trong DNVVN tại Việt
Nam và đạt được một số kết quả như sau:

(1) Hệ thống hóa lý thuyết về TMDĐ trong
DNVVN.

(2) Dựa trên cơ sở lý thuyết của Khung phân
tích Công nghệ - Tổ chức - Môi trường kinh
doanh (TOE) và ý kiến của các chuyên gia,
nhóm tác giả đã xây dựng được mô hình nghiên
cứu gồm 9 yếu tố: (T1) - Nhận thức về lợi ích,
(T2) - Nhận thức về chi phí, (T3) - Nhận thức

tính bảo mật, (O1) - Sự sẵn sàng của tổ chức,
(O2) - Kiến thức CNTT của nhân viên, (O3) -
Định hướng chiến lược, (E1) - Áp lực cạnh
tranh, (E2) - Áp lực của khách hàng, (E3) - Sự
hỗ trợ của chính phủ.

(3) Đánh giá và chỉ ra được mức độ ảnh hưởng
của các yếu tố quyết định lựa chọn mô hình
TMDĐ trong DNVVN tại Việt Nam.

Từ đó, bài báo có một khuyến nghị với
DNVVN tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, Xây dựng định hướng chiến lược
phát triển TMDĐ cho DNVVN: DNVVN cần có
định hướng chiến lược phát triển TMDĐ rõ ràng,
xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, đặc điểm khách
hàng mục tiêu của chiến lược TMDĐ. 

Thứ hai, Nâng cao sự sẵn sàng ứng dụng
TMDĐ cho DNVVN: nội dung này chủ yếu
hướng tới sử dụng thiết kế thân thiện với thiết bị
di động. DNVVN cần chú ý tới tính năng “mobile
friendly” là thiết kế website chuẩn “mobile” sử
dụng công nghệ thiết kế Responsive Design dành
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riêng cho thiết bị di động. Công nghệ này sẽ giúp
website tự động co giãn theo từng độ phân giải
màn hình, tự động ẩn hoặc hiện các phần cần thiết
đối với từng độ phân giải của màn hình. Bên cạnh
đó, DNVVN cần tăng tốc độ trang web di động
nhằm gia tăng trải nghiệm của khách hàng, tạo
bản trình bày sản phẩm hấp dẫn, rõ ràng và có
chức năng thuyết phục người dùng.

Thứ ba, Tối ưu hóa quy trình thanh toán trên
thiết bị di động: để cải thiện trải nghiệm thanh
toán, doanh nghiệp có thể: (1) - Thêm tùy chọn
thanh toán. Yêu cầu khách hàng đăng ký trước
mới có thể thanh toán có thể khiến quá trình này
trở nên phức tạp; (2) - Loại bỏ các trường biểu
mẫu không cần thiết. Chỉ yêu cầu thông tin liên
hệ, địa chỉ giao hàng, hóa đơn và thông tin thanh
toán; (3) - Đối với thanh toán nhiều trang, hãy
hiển thị thanh tiến trình. Tính năng này giúp
người dùng biết họ đang ở bước nào và số tiền
còn lại cho đến khi họ hoàn tất thanh toán; (4) -
Cung cấp thanh toán bằng một cú chạm hoặc
vuốt. Chức năng này sẽ đẩy nhanh quá trình thanh
toán của khách hàng sau lần mua hàng đầu tiên.

Thứ tư, Triển khai tiếp thị đa kênh: tiếp thị đa
kênh nhằm mục đích tạo ra trải nghiệm khách
hàng thống nhất bằng cách sử dụng nhiều kênh

tiếp thị. Mục đích là giữ khách hàng tương tác liên
tục với thương hiệu. 

Thứ năm, Kiểm tra cửa hàng di động thường
xuyên: Tiến hành kiểm tra thường xuyên giúp
doanh nghiệp tìm ra khu vực đang hoạt động
hiệu quả và khu vực cần cải thiện. Một số công
cụ để giúp tối ưu hóa trang web phiên bản di
động của doanh nghiệp như Google Analytics,
Thử nghiệm thân thiện với TBDĐ của Google,
Trình duyệt Stack. 

5.2. Hạn chế của nghiên cứu và định hướng
nghiên cứu trong tương lai

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả nhận
thấy còn một số điểm hạn chế như sau:

Thứ nhất, vì phương pháp AHP thường phân rã
vấn đề quyết định thành các vấn đề con, các cặp so
sánh sẽ được tạo thành trong quá trình đánh giá.
Do đó, khi tiếp cận theo cách này, nhóm tác giả
gặp khó khăn khi số lượng cặp so sánh lớn, vì vậy
mẫu phỏng vấn còn nhỏ, tập trung vào 1 số nhóm
chuyên gia trong các DNVVN tại Việt Nam. 

Thứ hai, có sự chênh lệch và bất đồng quan
điểm giữa chuyên gia. Mặc dù có chuyên môn
cao, nhưng không phải tất cả các chuyên gia đều
hiểu biết đầy đủ tất cả các vấn đề được khảo sát
trong phạm vi nghiên cứu. 
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(Nguồn: Nhóm tác giả)



Thứ ba, do tính chất bản quyền, nhóm tác giả
chưa tiếp cận được các phần mềm chuyên dụng,
như: Expert Choice để xử lý dữ liệu trong phương
pháp phân tích thứ bậc AHP.

Kết quả nghiên cứu là bước đầu trong quá
trình nghiên cứu chủ đề này của nhóm tác giả.
Trong tương lai, nhóm tác giả hướng đến mở rộng
phạm vi nghiên cứu, mở rộng mẫu phỏng vấn,
khảo sát. Về mặt lý thuyết nghiên cứu mở rộng
thêm các yếu tố quyết định lựa chọn mô hình
TMDĐ của DNVVN tại Việt Nam và phát triển
thêm các thang đo của mô hình.!
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Summary

Mobile commerce was first mentioned in
November 1997 at the Global Mobile Commerce
Forum. Over 26 years, mobile commerce is taking
advantage such as location-based services,
barcode scanning, push notifications to improve
the customer shopping experience, and
connecting space. From there, small and medium
enterprises can increase operational efficiency
and develop services to meet customers’ needs
better. This study aimed to elucidate the factors
that affect choice mobile commerce, and then
evaluate and rate these factors by using the
Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP is a
multi-criteria decision method that utilizes
structured pair-wise comparisons. Identification
of these criteria and alternatives is an important
consideration in determining a mobile commerce
model, from the viewpoint of a Small Medium
Enterprise (SME) company. Research results
show that the order of deciding to choose a
mobile commerce model for Vietnamese SMEs is
WC2C - WC

2  - WB2C - WB2B. From there, the
authors have three recommendations. The first is
to build a development strategy direction, the
second is to improve the readiness of mobile
commerce applications, and the third is to
optimize the payment process on mobile devices.
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